KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II, Năm học 2023-2024
MÔN: NGỮ VĂN 8
(Thời gian: 90 phút, không kể thời gian giao đề)

I. ĐỌC - HIỂU (5,0 điểm):
Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
                                       BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ
                              (Nguyễn Khuyến)
Đã bấy lâu nay, bác tới nhà, 
Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa. 
Ao sâu nước cả, khôn chài cá, 
Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà. 
Cải chửa ra cây, cà mới nụ, 
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa. 
Đầu trò tiếp khách, trầu không có, 
Bác đến chơi đây, ta với ta.  
                                           (Thơ văn Nguyễn Khuyến, NXB Văn học, 1971)
Câu 1. Bài thơ được viết theo thể thơ gì ?
Câu 2. Bài thơ được ngắt chủ yếu theo nhịp nào ?
Câu 3. Chỉ ra một thành ngữ được sử dụng trong bài thơ.
Câu 4.  Việc sử dụng đại từ nhân xưng “bác” trong câu thơ “Đã bấy lâu nay bác tới nhà” thể hiện thái độ gì của nhà thơ?
Câu 5.  Nêu tác dụng của phép đối được sử dụng trong những dòng thơ sau :
Ao sâu nước cả, khôn chài cá, 
Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà.
 Câu 6.  Em có nhận xét gì về tình cảm của nhà thơ dành cho bạn được thể hiện trong bài thơ?
Câu 7. Thông điệp sâu sắc mà em rút ra qua bài thơ là gì ?
PHẦN II: VIẾT (5,0 điểm)
Hãy viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về câu nói của Cicero (triết gia La Mã):  «Cuộc sống không có tình bạn cũng giống như thế giới không có ánh mặt trời ». 
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	I. 
	                                             Đọc hiểu
	Điểm

	Câu
	                             Nội dung cần đạt
	5.0

	1
	· - Thể thơ: Thất ngôn bát cú Đường luật
	0.5 

	2
	· - Ngắt nhịp: 4/3
	0.5

	3
	- Thành ngữ được sử dụng trong bài thơ là: Ao sâu nước cả.
	0.5

	4
	· - Việc sử dụng đại từ nhân xưng “bác” trong câu thơ “Đã bấy lâu nay bác tới nhà” có tác dụng thể hiện thái độ niềm nở, thân mật, quý trọng của tác giả dành cho người của mình.

	0.5

	5
	· - Tác dụng của phép đối:
     +Tô đậm (làm nổi bật) hoàn cảnh ngặt nghèo của nhà thơ (cái cớ mà nhà thơ tạo ra) khi có bạn đến chơi nhà: không có gì để tiếp đãi bạn; mọi thứ có trong vườn nhà rất phong phú nhưng không thể dùng để tiếp bạn được (có cá, có gà nhưng không thể đánh bắt; có cải, có cà, có bầu, có mướp nhưng tất cả đang độ phát triển, không thể dùng được).
      + Thể hiện cách nói dí dỏm của nhà thơ về cảnh nghèo, từ đó khẳng định tình bạn chân thành, thân thiết vượt lên mọi hoàn cảnh.
	1.0

	6
	- Bài thơ thể hiện tình cảm của tác giả dành cho bạn: Nhà thơ vui mừng khi bạn tới nhà, không có gì tiếp đãi bạn nhưng vẫn cởi mở, chân thành, quý trọng bạn.
- Tình cảm mà tác giả dành cho bạn rất chân thành, trong sáng, đó là tình cảm cao đẹp giữa những người bạn tri âm tri kỉ.
	1.0

	7
	Từ nội dung bài thơ, HS có thể rút ra thông điệp:
· - Tình bạn đẹp là tình bạn trong sáng, xuất phát từ tình cảm chân thành, không tính toán, vụ lợi. 
· - Có thái độ trân trọng tình bạn, luôn vun đắp, gìn giữ để tình bạn ấy bền vững theo thời gian.
	1.0

	II
	Viết
	5.0

	1
	 Yêu cầu chung:
- Yêu cầu hình thức: Học sinh viết được bài văn nghị luận có bố cục mạch lạc, chặt chẽ, kết hợp lí lẽ và bằng chứng thuyết phục.
- Nội dung: Trình bày được những suy nghĩ của mình về ý kiến đã cho.
	
0.5

	2
	Yêu cầu cụ thể: Học sinh có thể trình bày theo nhiều hướng khác nhau nhưng phải đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau:
	

	a
	Mở bài: Giới thiệu được vấn đề nghị luận: Câu nói của Cicero: « Cuộc sống không có tình bạn cũng giống như thế giới không có ánh mặt trời »
	0.5

	b
	Thân bài: Triển khai vấn đề nghị luận: 
* Giải thích câu nói: 
- Cuộc sống không có ánh mặt trời sẽ trở nên lạnh lẽo và tăm tối, câu nói dùng phép so sánh để khẳng định vai trò của tình bạn vô cùng quan trọng, là điều không thể thiếu trong cuộc sống con người.
* Chứng minh tính đúng đắn của câu nói:
+ Vai trò, ý nghĩa của tình bạn.
+ Nêu dẫn chứng về vai trò của tình bạn…
* Bình luận câu nói:
- Khẳng định ý nghĩa và giá trị câu nói.
- Phê phán những người không biết quý trọng tình bạn.
	
0.5




1.5


1.0


	c
	Kết bài: 
- Khẳng định lại giá trị của ý kiến.
- Liên hệ bản thân, rút ra bài học.
	0.5

	3
	Đảm bảo chính tả, chuẩn ngữ nghĩa, ngữ pháp tiếng Việt.
Sáng tạo:Khuyến khích những bài viết sáng tạo, lập luận chặt chẽ, viết có cảm xúc.
	0.5




